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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH PY 

 
Bản án số: 20/2022/HS-PT 

Ngày: 23/02/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PY 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Hùng; 
Các Thẩm phán: Ông Võ Nguyên Tùng và ông Trần Minh Quang; 
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Linh–Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh PY. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh PY tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Văn Tám – Kiểm sát viên trung cấp. 
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh PY xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 01/2022/TLPT-HS 
ngày 05 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hữu L, do có kháng cáo 
của bị cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2021/HS-ST ngày 
24/11/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Đ, tỉnh PY. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Hữu L, sinh ngày: 01/4/2003; Nơi cư trú: Thôn R, xã X, thị xã 
Đ, tỉnh PY; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; 
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng 
K (chết) và bà Trương Thị Tuyết H, sinh năm 1972; Tiền án, tiền sự: Không; 
Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

Người Đại diện hợp pháp cho bị cáo: bà Trương Thị Tuyết H, sinh năm 
1972; Nơi cư trú: Thôn R, xã X, thị xã Đ, tỉnh PY. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Khánh Duy – Trợ giúp pháp 
lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh PY. Có mặt. 

Bị hại có kháng cáo: Đào Thái Đ, sinh năm 2001; Nơi cư trú: khu phố 
Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đ, tỉnh PY. Có mặt. 

Ngoài ra vụ án còn có bị cáo Huỳnh Duy A nhưng không có kháng cáo, 
kháng nghị. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/12/2020, Huỳnh Duy A, Nguyễn Hữu 
L, H và Nguyễn Kim T đến quán anh Quách Ngọc V ở Bãi C, thôn R, xã X, thị 
xã Đ ăn nhậu. T say nên đi về trước. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lê Đức D 
điều khiển xe mô tô 78K1-117.18 (của cha là Lê Đức T, SN 1960), chở Đào 
Thái Đ; Nguyễn Thành B điều khiển xe mô tô 78G1-494-70 (của cha là 
Nguyễn Hữu L, SN 1971) chở Đặng Văn E đến quán anh V nhậu. Khi vào quán 
nhóm của D chạy xe ồn ào nên D cầm ly bia sang bàn A mời và nói “mấy bạn 
ở nơi khác tới chơi, có gì bỏ qua cho nó”. Khi D về lại bàn B nói “có gì đâu 
mà phải xin lỗi”. Nghe B nói A bực tức nảy sinh ý định đánh nhóm của D. A 
về nhà lấy một cây gậy ba khúc bằng kim loại giấu sau lưng, sau đó rủ L, Anh 
và T đánh nhóm của D. L đồng ý, còn Anh và T không đồng ý. L điều khiển xe 
mô tô 78G1-531.23 (do L đứng tên sở hữu) chở A; Anh điều khiển xe mô tô 
chở T đến quán anh V. Trong lúc T đang nói chuyện giảng hòa với D thì A 
xông vào dùng gậy ba khúc đánh B, B gạt đỡ. D dùng tay đánh và xô A ngã 
xuống đất. L xông vào dùng tay, chân đánh nhau với nhóm của D. Tuấn Anh 
can ngăn bị Luận dùng ly thủy tinh đánh vào đầu. D, B, Luận bỏ chạy. L nhặt 
một viên gạch ném Luận, lấy một cái cuốc đánh D nhưng D và Luận gạt đỡ 
nên không trúng và không gây thương tích. Đ đứng tại quán bị A dùng gậy ba 
khúc đánh nhiều cái vào đầu gây thương tích, anh Vân can ngăn đưa Đ vào 
phòng băng bó vết thương. A và L tiếp tục tìm D, B, Luận để đánh nhưng 
không thấy. Sau đó A quay lại quán nhặt cây gỗ và Thanh sắt đập phá làm hư 
hỏng hai xe mô tô 78K1-117.18 và 78G1-494.70 của các anh Lê Đức T và 
Nguyễn Hữu L. 

Tại các Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 33, 34, 35, 
36/TgT ngày 19/01/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh PY kết luận: Tỷ lệ thương 
tích của Đào Thái Đ 13%, H 5%, Huỳnh Duy A 4%, Lê Đức D 2 %. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 24/HĐĐG ngày 29/01/2021 của Hội 
đồng định giá thị xã Đ kết luận: xe mô tô biển số 78K1-117.18 thiệt hại 
780.000đ, xe mô tô biển số 78G1-494.70 thiệt hại 1.384.000đ, tổng thiệt hại 
hai xe là 2.164.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2021/HS-ST ngày 24/11/2021 của 
Tòa án nhân dân thị xã Đ, tỉnh PY đã tuyên bị cáo Nguyễn Hữu L phạm tội 
“Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm đ Khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 
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1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 91; khoản 1 Điều 101 Bộ luật 
Hình sự; phạt: bị cáo Nguyễn Hữu L – 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ 
ngày bắt thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 25/11/2021, bị cáo Nguyễn Hữu L kháng cáo xin hưởng án treo. 
Bị hại Đào Thái Đ kháng cáo xin cho bị cáo Nguyễn Hữu L được hưởng án 
treo.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 
cáo, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm 
đã tuyên. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng 
xét xử xem xét căn cứ Điều 356 BLTTHS; không chấp nhận kháng cáo của bị 
cáo và bị hại – Giữ nguyên bản án sơ thẩm; phạt bị cáo Nguyễn Hữu L 01 năm 
tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu: Bị cáo L không phải là người trực 
tiếp gây thương tích cho các bị hại; bị cáo là người bị rủ rê, là người chưa 
thành niên phạm tội và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự, đủ điều kiện được hưởng án treo nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo 
của bị cáo và kháng cáo của bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 
tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Hữu L tại Cơ quan điều tra, tại 
phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của 
các bị hại; người có quyền L nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu, 
chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Huỳnh Duy A rủ Nguyễn 
Hữu L đi đánh nhóm của Lê Đức D và L đồng ý. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 
14/12/2020, L điều khiển xe mô tô 78G1-53123 chở A đến quán anh Quách 
Ngọc V ở thôn R, xã X, thị xã Đ, tỉnh PY; hai bên xảy ra xô xát, Huỳnh Duy A 
dùng gậy ba khúc bằng kim loại (là hung khí nguy hiểm) đánh nhiều cái vào 
đầu Đào Thái Đ, hậu quả Đ bị thương tích tỷ lệ 13%, hành vi của các bị cáo có 
tính chất côn đồ nên cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây 
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thương tích” theo Điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 
đúng tội. 

[2] Xét kháng cáo bị cáo và kháng cáo của bị hại, Hội đồng xét xử thấy: 
Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe 
của người khác trái pháp luật, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Khi lượng 
hình, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, áp 
dụng đúng và đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo 
được hưởng quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 (bị hại xin giảm nhẹ hình 
phạt, xin cho bị cáo được hưởng án treo) Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo 01 
năm tù là phù hợp nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo và 
kháng cáo của bị hại mà chấp nhận ý kiến của kiểm sát viên, giữ nguyên bản 
án sơ thẩm. 

[3] Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm. 

 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo hoặc 
kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của bị hại  – Giữ 
nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt; 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ Khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 
51; Điều 91; khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu L – 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt thi hành án. 

Bị cáo Nguyễn Hữu L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 
hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu D pháp luật kể từ 
ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu D pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- TAND cấp cao Đà Nẵng (1); 
- VKSND cấp cao ĐN (1); 
- TAND thị xã Đ (2); 
- VKSND tỉnh PY (2); 
- VKSND thị xã Đ (1); 
- Công an thị xã Đ (1); 
- Sở tư pháp (1); 
- Người tham gia tố tụng (1); 
- Lưu án văn (1); lưu hồ sơ (2). 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 

    Nguyễn Việt Hùng 

 
 


